
TT MÔN LỚP HỌ VÀ TÊN ĐIỂM

1 12A1 LÊ TRỌNG CHƯƠNG 9.00

2 12A8 NGUYỄN XUÂN TÀI 9.00

3 12A1 NGUYỄN NGỌC ANH THƯ 9.50

4 12A12 LÊ ANH THƯ 9.50

5 12A1 DƯƠNG KHẢ VÂN 9.40

6 12A2 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 9.60

7 12A1 NGUYỄN HÀ ĐẠT 9.25

8 12A8 VÕ HẠ LAM 9.00

9 HÓA 12A1 NGUYỄN HÀ ĐẠT 9.25

10 12A1 NGUYỄN HỮU THIỆN 9.00

11 12A1 LÊ TRỌNG CHƯƠNG 9.25

12 12A1 ĐỖ VĂN KIỆT 9.00

13 12A1 PHAN QUỲNH TUYẾT NHI 9.00

14 12A1 LÊ THỊ QUỲNH UYÊN 9.00

15 12A2 TRƯƠNG VĂN KỲ 9.00

16 12A6 NGUYỄN NHẬT LINH 9.75

17 12A6 NGUYỄN NHẬT LINH 9.75

18 12A7 HOÀNG THỊ KIM NGÂN 8.25

19 12A10 NGUYỄN THỊ LUYẾN 9.50

20 12A2 ĐINH THỊ HỒNG HIỆP 9.50

21 12A3 TRẦN THỊ NGỌC TRÂM 9.50

22 12A4 VŨ HỒ NHẬT KHANG 9.50

23 12A7 NGUYỄN NHƯ TRÚC 9.75
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